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I. THÔNG TIN CHUNG 

1.1 Tên cơ sở 

Trường mầm non Nam Hải 

1.2 Địa chỉ trụ sở  

Địa chỉ: Số 55 đường Nam Hòa, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng 

Điện thoại: 0225.3554.839 

Email: mn-namhai@haian.edu.vn 

Websie: http://mnnamhai.haiphong.edu.vn 

1.3 Loại hình cơ sở giáo dục 

Trường mầm non công lập 

1.4 Quá trình hình thành và phát triển. 

Nhà trường được thành lập theo Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 

25/12/2007 của Ủy ban nhân dân quận Hải An Quyết định về việc đổi tên trường 

Mầm non Bán công Nam Hải thành trường mầm non Nam Hải. 

Trường có 1 điểm trính tọa lạc tại số 55 đường Nam Hòa, Nam Hải, Hải An, 

Hải Phòng. Từ khi thành lập nhà trường có nhiều đóng góp tích cực hiệu quả vào sự 

nghiệp giáo dục địa phương. 

Tập thể nhà trường đạt bằng kên của UBND quận Hải An đã có thành tích 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023 

Chi ủy chi bộ được đảng bộ phường Nam Hải tặng giấy khen “Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023. Được ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen tặng 

danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2022-2023. 

Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đầy đủ về số lượng đảm 

bảo về chất lượng, tư cách phẩm chất đạo đức tốt, tay nghề vững vàng, có năng lực, 

nhiệt tình năng động trong công tác, có kinh nghiệm trong quản lý và giảng dạy, có 

tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. 

Qua những thành tích đạt được trường mầm non Nam Hải luôn phấn đấu giữ 

vững danh hiệu và hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục đề ra cho những năm sau: 

1.5 Thông tin đại diện pháp luật 

Họ về tên: Ngô Thị Thu Hường 

mailto:mn-namhai@haian.edu.vn
http://mnnamhai.haiphong.edu.vn/


Chức vụ: Hiệu trưởng 

Địa chỉ làm việc:Trường mầm non Nam Hải số 55 đường Nam Hòa, Nam Hải, 

Hải An, Hải Phòng. 

Điện thoại: 0989.800.106 

Emai: ngothithuhuong-mn@haian.edu.vn 

1.6 Tổ chức bộ máy  

Quyết định số 1497/QĐ-UBND  ngày 25/12/2007 của Ủy ban nhân dân quận 

Hải An Quyết định về việc đổi tên trường Mầm non Bán công Nam Hải thành trường 

Mầm non Nam Hải. 

 Danh sách hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có: 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Chức danh 

1 Ngô Thị Thu Hường Hiệu trưởng - 

Trường MN Nam 

Hải 

Chủ tịch 

2 Phùng Thị Khánh Hòa Phó chủ tịch 

UBND phường 

Nam Hải 

Thành viên 

3 Phạm Thị Hiền Phó Hiệu - Trường 

trường MN Nam 

Hải 

Thành viên 

4 Trần Thị Tình Tổ trưởng tổ nhà 

trẻ 

Thành viên 

5 Nguyễn Thị Hiền Trưởng ban đại 

diện cha mẹ học 

sinh 

Thành viên 

Quyết định số: 5074/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân quận 

Hải An về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam 

Hải đối với đ.c Ngô Thị Thu Hường. 

Quyết định số: 5073/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân quận 

Hải An về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường mầm non 

Nam Hải đối với đ.c Phạm Thị Kim Liên. 

Quyết định số: 2208/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Ủy ban nhân dân quận 

Hải An về về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường mầm 

non Nam Hải đối với đ.c Phạm Thị Hiền. 

Sơ đồ bộ máy nhà trường:



 CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2024-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Ngô Thị Thu Hường 

Ngô Thị Thu Hường 

HIỆU PHÓ 1 

Phạm Thị Kim Liên 

 

PHẠM THỊ KIM LIÊN 

 

HIỆU PHÓ 2 

Phạm Thị Hiền 

PHẠM THỊ HIỀN 

 

Khối 5 tuổi 

1. Nguyễn Thị Miền – Tổ 

trưởng     

2. Bùi Thị Minh Trang - GV             

3. Đỗ Thị Hoài -  GV 

4. Vũ Thị Huyền -  GV 

5. Đoàn Thị Thúy -   GV 

6. Nguyễn Thị Lan Hương -GV 

7. Lương Thị Nhiều  - GV 

8. Vũ Thị Hương Giang -  GV 

 

Khối  4 tuổi 

 

1. Phạm Thị Liên – Tổ trưởng  

2. Vũ Thị Mến -  GV    

3. Vũ Thị Oanh -  GV 

4. Nguyễn Thị Thu Hiền - GV 

5. Vũ Hồng Nhung  -  GV 

6. Tô Thị Thêu -  GV 

7. Vũ Thị Thu Hà -  GV 

8. Đỗ Thị Lan Hương - GV 

9. Nguyễn Thị Kim Oanh GV 

 

Khối 3 tuổi 

 

1. Lương Thị Hoài Thu – Tổ 

trưởng    

2. Lê Hải Ly - GV  

3. Nguyễn Thị Hà -  GV 

4. Vũ Thị Tuyết -  GV  

5. Phạm Thị Hòa -  GV 

6. Lô Thị Thu Lan - GV 

7. Lê Thị Thoa -  GV 

 

Khối phục vụ CSND 

 

1. Đỗ Thị Thanh Thúy - BT 

2. Đào Thị Nguyên  - NVNĂ         

3. Vũ Thị Duyên  - NVNĂ            

4. Vũ Thị Thúy Vân  - NVNĂ      

5. Trần Thị Hạnh  - NVNĂ           

6. Nguyễn Thị Luận  - NVNĂ      

7. Lương Thị Viện - NVNĂ 

 

Khối nhà trẻ 

 

1. Trần Thị Tình  -  Tổ trưởng 

2. Phạm Thị Dung -   GV 

3. Nguyễn Thị Việt Hồng -   

GV 

4. Phùng Thị Kim Oanh -  GV 

5. Lê Thị Thu Trang - GV 

 

 



II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 

2.1 Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên. 

2.2 Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp 

Stt Nội dung Năm học 

 2023-2024 

Năm học  

2024-2025 

 

1 

Cán bộ quản lý   

Số lượng 3 3 

Tỷ lệ 100% 100% 

 

2 

Giáo viên   

Số lượng 29 29 

Tỷ lệ 100% 100% 

2.3 Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn 

thành bồi dưỡng hàng năm theo quy định 

 

Stt 

 

Nội dung 

 

Tổng 

số 

Trình độ đại học 

TS ThS ĐH CĐ TC Dưới 

TC 

  

Tổng số giáo 

viên, cán bộ 

quản lý và nhân 

viên 

44   25 8 1 3 

I Giáo viên 29   28 1   

1 Nhà trẻ 5   5    

2 Mẫu giáo 24   13 1   

II Cán bộ quản lý 3   3    

1 Hiệu trưởng 1   1    

2 Phó hiệu trưởng 2   2    

III Nhân viên 12   1 8 1 3 

1 
Nhân viên văn 

thư 
       

2 
Nhân viên kế toán 

(văn thư) 
1   1    

3 Thủ quỹ 1     1  

4 Nhân viên y tế        

5 Nhân viên nấu ăn 7    7   

 Lao công bảo vệ 3      3 



Stt Nội dung Năm học 2023-

2024 

Năm học 2024-2025 

 

1 

Cán bộ quản lý   

Số lượng 3 3 

Tỷ lệ 100% 100% 

 

2 

Giáo viên   

Số lượng 29 29 

Tỷ lệ 100% 100% 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT. 

Stt Nội dung Năm học 

2023-2024 

Năm học 

2024-2025 

Yêu cầu 

theo quy 

định 

1 Diện tích khu đất 

xây dựng 

4.053m2 4.053m2  

 Điểm trường 1 1  

 Diện tích bình quân 

cho trẻ 

1.05m2 1.05m2  

 Số lượng, hạng mục 

thuộc các khối 

phòng 

   

2.1 Khối phòng nuôi 

dưỡng, chăm sóc trẻ 

   

 Phòng học (nuôi dạy 

chăm sóc trẻ) 

661m2 661m2  

 Phòng vệ sinh 227m2 227m2  

 Phòng ngủ 591m2 591m2  

 Phòng khác    

2.2 Khối phòng phục vụ 

học tập 

480m2 480m2  

 Thư viện    

 Phòng thể chất 380m2 380m2  



 Phòng đa chức năng 

(phòng nghệ thuật) 

100m2 100m2  

 Phòng khác    

2.3 Phòng tổ chức ăn 110m2 110m2  

 Nhà bếp 110m2 110m2  

 Phòng khác    

2.4 Khối phòng hành 

chính, quản trị 

55m2 55m2  

 Phòng hiệu trưởng 30m2 30m2  

 Phòng phó hiệu 

trưởng 

15m2 15m2  

 Văn phòng trường    

 Phòng họp    

 Phòng hành chính 

quản trị 

   

 Phòng bảo vệ    

 Phòng Y tế 10m2 10m2  

 Phòng truyền thống    

 Phòng nhân viên    

 Phòng khác    

2.5 Khối công trình 

công cộng 

   

 Nhà xe giáo viên 250m2 250m2  

 Phòng khác    

 Số lượng thiết bị đồ 

dùng, đồ chơi hiện 

có 

20 20  

 Số lượng đồ chơi 

ngoài trời 

05 05  



 Tổng số thiết bị 

phục vụ giáo dục 

khác 

30 30  

 Ti vi 2 2  

 Nhạc cụ    

 Máy photo 0 0  

 Catsee    

 Đầu video/ đầu đĩa    

 Máy tính văn phòng 6 6  

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

4.1 Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở: kế hoạch cải tiến 

chất lượng sau tự đánh giá. 

Kết quả tự đánh giá: Trường mầm non Nam Hải tự đánh giá kiểm định chất 

lượng giáo dục mức độ 1 theo QĐ số 1204/QĐ-UBND ngày 16 tháng 06 năm 2014. 

4.2 Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo 

dục; kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 

5 năm tiếp theo và hàng năm. 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (Thông tin về kết quả thực hiện nuôi dưỡng, 

chăm sóc giáo dục trẻ em của năm học trước) 

Stt Nội dung Năm học  

2023-2024 

Năm học  

2024-2025 

(thời điểm t9/2024) 

1 Tổng số lớp 13 13 

2 Tổng số trẻ 385 329 

3 Số trẻ bình quân/nhóm 

(lớp) 

- Nhà trẻ: 25 trẻ/lớp 

- Mẫu giáo: 30 trẻ/lớp 

- Nhà trẻ: 20 trẻ/lớp 

- Mẫu giáo: 26 

trẻ/lớp 

4 Số trẻ học 02 ngày/buổi   

5 Số trẻ được tổ chức học 

ăn bán trú 

385 329 

6 Số trẻ được theo dõi sức 

khỏe bằng biểu đồ tăng 

385 329 



trưởng và kiểm tra sức 

khỏe định kỳ 

7 Kết quả thực hiện phổ 

cập giáo dục cho trẻ 

mầm non 5 tuổi 

  

8 Số trẻ khuyết tật 0 0 

VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 

Stt Nội dung Năm 2023 Năm 2024 

 

 

 

 

 

1 

Tình hình tài chính (các 

khoản chi phân theo): 

5.787.314.697  

- Chi tiền lương và thu 

nhập 

5.525.455.330  

- Chi cơ sở vật chất và 

dịch vụ 

238.514.367  

- Chi hỗ trợ người học   

- Chi khác 23.345.000  

 

 

2 

Các khoản thu và mức 

thu đối với người học 

(bao gồm học phí, lệ phí 

và tất cả các khoản thu và 

mức thu ngoài học phí, lệ 

phí (nếu có trong năm 

học) 

2.897.697.177  

3 Chính sách về kết quả 

thực hiện  về trợ cấp và 

miễn giảm học phí, học 

bổng 

483.343.000  

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC 

1. Công tác tuyển sinh 

Năm học 2023-2024 nhà trường có 385 học sinh, trong đó: nhà trẻ 24-36T: 2 

lớp/72 học sinh; MG 3 tuổi: 3 lớp/ 86 học sinh, MG 4 tuổi: 4 lớp/ 112 học sinh, MG 

5 tuổi: 4 lớp/113 học sinh. Nhà trường đủ chỉ tiêu quận giao đầu năm học. 

2. Công tác phổ cập 



Hoàn thành tốt công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn phường được PGD 

kiểm tra đánh giá xếp thứ 2. 

2.  Chất lượng đội ngũ 

Tổng số CBGVNV  là: 44 đ/c. Trong đó: Ban giám hiệu: 3 đ/c; Giáo viên: 29 

đ/c; nhân viên: 12 đ/c. Nhà trường đảm bảo số người làm việc theo đúng quy định 

tại Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ GDĐT và Bộ 

nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm 

việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Trình độ trên chuẩn đạt 96,5% 

3. Công tác quản lý mầm non ngoài công lập 

Nhà trường tham mưu cho UBND phường thực hiện tốt công tác quản lý mầm 

non ngoài công lập, thường xuyên kiểm tra, tư vấn giám sát chuyên môn, đảm bảo 

an toàn cho trẻ. 

4. Chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục 

'- Kết quả tham gia thi giáo viên giỏi cấp quận có 9/9 đ/c Đạt, được PGD đánh 

giá xếp thứ 2; Kết quả sáng kiến Có 12/12 sáng kiến đạt cấp quận.     

- Công nghệ thông tin hàng tháng xếp thứ 6. 

'- Kết quả thi thiết kế học liệu số GDATGT có 12 sản phẩm tham gia cấp quận 

trong đó 11/12 sản phẩm xếp loại xuất sắc. Được PGD&ĐT xếp thứ nhất trong toàn 

quận. Được Sở GD&ĐT tặng Giấy khen tập thể có thành tích xuất sắc 

- Nộp tài liệu (hình ảnh, giáo án, bài viết, sáng kiến,…) nhà trường có 38 sản 

phẩm nộp PGD, được đánh giá xếp thứ 1. 

- Kết quả kiểm tra xây dựng trường học ATPCTNTT được PGD đánh giá xếp 

loại Đạt. 

- Thực hiện chuyên đề sáng tạo: Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản 

lý, tổ chức hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình 

giáo dục mầm non” được đánh giá cao có sức lan tỏa.  

- Kết quả đánh giá trẻ đạt cuối năm đạt 92-97 %  các lĩnh vực. 100% học sinh 

5 tuổi đủ điều kiện vào lớp 1.   

5. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng 



- Tỉ lệ trẻ phát triển bình thường đạt 97,7%,  giảm tỉ lệ trẻ béo phì xuống 0,4% 

so với đầu năm. Kết quả kiểm tra VSATTP được kiểm tra đánh giá xếp loại Tốt; 

100% trẻ đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động, trẻ mạnh dạn, tự tin có nề nếp.  

- Đảm bảo an toàn an ninh trường học, công tác phòng chống dịch bệnh, công 

tác XHHGD đảm bảo sự đồng thuận, không có đơn thư khiếu kiện. 

6. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị GDMN 

Nhà trường được UBND quận quan tâm sửa chữa dãy nhà ba tầng với các 

hạng mực: sửa chữa, chống thấm nhà vệ sinh, nền lớp học, sửa chữa thay thế sàn gỗ, 

các thiết bị nhà vệ sinh, khung cửa gỗ các lớp học dãy nhà 3 tầng. Tổng kinh phí đầu 

tư: 1.110.062.000đ 

7. Công tác thi đua khen thưởng 

Tập thể nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 5 cá nhân đạt 

danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng 

Bằng khen, 1 cá nhân được Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố tặng giấy khen, 2 cá 

nhân được Chủ tịch UBND quận tặng giấy khen 

 Nam Hải, ngày 29 tháng 09 năm 2024 

 

 

 

 


